
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        ố: 13/2022/HNGĐ-ST 

N   : 06/01/2022 

                       

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11,  HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ới t       ầ  Hội đồ   xét xử  ơ t ẩm  ồm  ó: 

  ẩm      - C ủ toạ   iê  to :      ầ    ị  ũ  â  

Các Hội t ẩm   â  dâ :   

1. Bà N u ễ    ị Kim Hươ   

2.    Lươ    iễn Tú 

  ư ký  o       i biê  b     iê  to : Bà   ầ    ị Qu ê - C   bộ  o     

nhân dân Quậ  11. 

Đại diệ   iệ  kiểm   t   â  dâ  Quậ  11 tham gia phiên tòa:      ươ    õ 

Thùy Dung- Kiểm   t viê . 

Ngày 06 tháng 01  ăm 2022 tại t ụ  ở  ò       â  dâ  Quậ  11,         ố 

Hồ C í Mi   xét xử  ơ t ẩm      k  i vụ    H     â   i  đì    ơ t ẩm t ụ  ý  ố 

163/2021/TLST- HNGĐ ngày 20/4/2021 v   T                  t eo Qu ết đị   

đư  vụ       xét xử  ố 72/2021/QĐXXST-DS ngày 22/12/2021  iữ      đươ    ự: 

N u ê  đơ :  Bà NTP,  i    ăm 1979; đị    ỉ: x/x/x đườ   xxx, P ườ   x, 

Quậ  6,         ố Hồ C í Mi   ( ó mặt); 

 ị đơ : Ông Đ L,  i    ăm 1965; đị    ỉ t ườ   t ú: x đườ   xx, P ườ   x, 

Quậ  x1,         ố Hồ C í Mi  ; đị    ỉ tạm t ú: x L  x C u    ư x, P ườ   x, Quậ  

x,         ố Hồ C í Mi   (có mặt); 

NHẬN TH  : 

-Tại        i  i    ộp  gày 19/4/2021, b   tự khai ngày 10/5/2021,  i       

    gi i ngày 10/5/2021, ngày 17/12/2021 và tại p i   t   hôm nay,  guy       – 

bà NTP tr     ày  

Bà P và ông Đ L   u    ố   với    u   ư vợ   ồ   từ  ăm 1999   ư   

k     t ự   iệ  việ  đă   ký kết    . Qu  t ì     u    ố     i   ười  ó 03 (ba) 

con chung.   ời  i   đầu     b    u    ố   với    u  ạ     ú , đế    ữ    ăm  ầ  

đây thì phát sinh mâu t uẩ  do ông L k      ò  ti  tưở   Bà P v  mặt tì     m, hai 

  ười b t đồ   qu   điểm  ố  . Bà P và ông L đã  ố      t â   ơ  một  ăm nay. 

Nay Bà P   ậ  t    k      ò  tì     m với ông L  ữ , đời  ố     u   k     t ể 

kéo d i, 02  o   ớ  đã t ưở   t    , b  đ     ị  ò       â  dâ  Quậ  11 k           

  ậ  qu    ệ  iữ  b  v      Đ L    vợ   ồ  . 

    o    u  :  ó 03 (b )  o    u      chị Đ  H,  ữ,  i       : 08/6/2001, 

  ị Đ  Hi,  ữ,  i       : 22/02/2003 v  em Đ  H ,  ữ,  i       : 23/12/2007. 
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C ị H và C ị Hi đã t      iê ,    t t iể  bì   t ườ  , Bà P k      êu  ầu  ò     

 i i qu ết. Em Ha  ò    ỏ, Bà P  êu  ầu  i o cháu Ha cho ông L  u i dưỡ g và bà 

k         dưỡ    u i  o . 

   t i       u   v   ợ   u  : k      ó, k      êu  ầu  ò      i i qu ết. 

         -Tại     tự    i ngày 10/5/2021,  i           gi i ngày 10/5/2021,        - 

ông ĐVL tr     ày:  

Ô   t ừ    ậ    ữ    ội dung mà Bà P đã t ì   b   v  mối qu    ệ hôn 

nhân, v  con chung, t i       u   v   ợ   u  .  

   mâu t uẫ  vợ   ồ  , ông L x   đị     uyê    â     do b t đồ   qu   

điểm, cách  ố   k      ợ     u. C    i đã  ố      t â   ơ  một  ăm nay. Nay Bà 

P đ     ị       , k            ậ  qu    ệ vợ   ồ    iữa bà và ông,     đồ   ý ly 

hôn vì tì     m  ủ      đối với Bà P không còn,  ó t ở v    u    ố    ũ   k     

 ò   ạ     ú .  

    o    u  : có 03 (ba) con chung là chị Đ  H,  ữ,  i      y: 08/6/2001, 

  ị Đ  Hi,  ữ,  i       : 22/02/2003 v  em Đ  H ,  ữ,  i       : 23/12/2007. 

C ị H và C ị Hi đã t      iê ,    t t iể  bì   t ườ  , ông L k      êu  ầu  ò     

 i i qu ết. Em Ha  ò    ỏ,  ông L   êu  ầu đượ   u i cháu Ha v  k      êu  ầu Bà 

P     dưỡ    u i  o . 

   t i       u   v   ợ   u  : ông L x   đị   không có, k      êu  ầu  ò  

    i i qu ết.  
 

  * Ý  iế  củ   ại di   Vi    iểm sát   â  dâ  Quậ  11 p át  iểu qu    iểm  

           ại   iê  tò    m    , đại diệ   iệ  kiểm   t   â  dâ  Quậ  11  ó ý kiế  v  

việ  tuâ  t eo       uật  ủ    ẩm      v  Hội đồ   xét xử   ư   u: 

              tố tụ  :   o   qu  t ì    i i qu ết vụ   ,   ẩm      v  Hội đồ   xét xử 

đã tiế       xét xử đú   qu  đị         uật, tu    iê    ư  đ m b o đú   t ời  i   

v  việ  tố   đạt t     b o t ụ  ý   o bị đơ  và t ời  ạ  đư  vụ       xét xử t eo 

đú   qu  đị  .  

               ội du  : Đ     ị Hội đồ   xét xử tu ê  k            ậ  qu    ệ vợ 

  ồ    iữ  b  NTP và ông Đ L. Gi o  o    u      t ẻ Đ  H  cho ông L  u i dưỡ   

và Bà P k         dưỡ    u i  o . 

X T TH  : 

  u k i    iê    u     t i  iệu  ó t o    ồ  ơ vụ    đã đượ  t ẩm t   tại 

  iê  tò ; sau khi nghe các  ự t ì   b  ,  ă     v o kết qu  tranh luậ  tại   iê  tò , 

Hội đồ   xét xử   ậ  đị  :   

[1].    qu    ệ       uật v  t ẩm qu     i i qu ết: 

Xét đơ  k ởi kiệ   ủ    u ê  đơ  b  NTP  êu  ầu  ò      i i qu ết k     

       ậ  qu    ệ vợ   ồ    iữ  b  với     Đ L    qu    ệ       uật t          

v        â  v   i  đì   t uộ  t ườ    ợ  k            ậ  qu    ệ vợ   ồ   t eo 

qu  đị   tại k o   8 Đi u 28  ộ  uật tố tụ   dâ   ự. Ông L  ó  ộ k ẩu t ườ   t ú 

tại 386  â  P ướ , P ườ   7, Quậ  11 v   iệ  đ    tạm t ú tại 115 L  J,   u    ư 

 â  P ướ , P ườ   7, Quậ  11  ê  vụ    t uộ  t ẩm qu     i i qu ết  ủ   ò     
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  â  dâ  Quậ  11 t eo qu  đị   tại k o   1 Đi u 35  ộ  uật tố tụ   dâ   ự, do đó 

 ò     t ụ  ý vụ       đú   t ẩm qu  n. 

[2].   qu    ệ       â : Bà NTP và ông Đ L tự   u ệ    u    ố   với 

nhau   ư vợ   ồ   từ  ăm 1999. Tuy nhiên từ đó   o đế     , Bà P  và ông L vẫ  

k     t ự   iệ  việ  đă   ký kết     t eo qu  đị    ủ        uật. Quá trình chung 

 ố    iữ      b     t  i     i u mâu t uẩ  v  kéo d i      một tă    ê . N u ê  

  â  mâu t uẩ     do ông L k      ò  ti  tưở   Bà P v  mặt tì     m, b t đồ   

qu   điểm  ố  . Ông L  ũ   t ừ    ậ   ự việ     , do đó Bà P có đơ  đ     ị  ò  

   k            ậ  b  v  ông L    vợ   ồ       ó  ơ  ở vì Ủ  b     â  dâ  P ườ   

14, Quậ  6 v  Ủ  b     â  dâ  P ườ   7, Quậ  11  ũ   đã x     ậ  t     ti  v  

việ  Bà P và ông L k      ó đă   ký kết     tại đị    ươ  .  

Theo quy đị   tại Đi u 14 Luật       â  v   i  đì    ăm 2014 t ì  N m,  ữ 

 ó đủ đi u kiệ  kết     t eo qu  đị    ủ  Luật       u    ố   với    u   ư vợ 

  ồ   m  k     đă   ký kết     t ì k       m    t  i   qu    v     ĩ  vụ  iữ  vợ 

v    ồ  … . Hội đồ   xét xử xét t     iữ  Bà P với ông L  ố     u   với    u 

  ư   k     đă   ký kết    ,  iữ      b     t  i     i u mâu t uẩ  t o   một t ời 

 i   d i,          i x   đị   k     muố  tiế  tụ   ố     u   với    u  ê   ầ       

  ậ   êu  ầu k ởi kiệ   ủ  Bà P, tu ê  bố k            ậ  b  NTP và ông Đ L là 

vợ   ồ  . 

[3].    o    u  : có 03 (ba) con chung là chị Đ  H,  ữ,  i       : 

08/6/2001,   ị Đ  Hi,  ữ,  i       : 22/02/2003 v  em Đ  H ,  ữ,  inh ngày: 

23/12/2007. C ị H và C ị Hi đã đủ tuổi t      iê ,    t t iể  bì   t ườ  ,  ó k   

 ă     o độ   v    ậ  t   , Bà P và ông L k      êu  ầu  ò      i i qu ết     ó  ơ 

 ở  ê  Hội đồ   xét xử k     xem xét  i i qu ết. Bà P và ông L t ố      t t ỏ  

t uậ   i o t ẻ Đ  H ,  ữ,  i       : 23/12/2007   o ông L t ự  tiế   u i dưỡ  . 

G i   ậ   ự tự   u ệ   ủ  ông L k      êu  ầu Bà P     dưỡ    u i  o . Bà P 

đượ  qu    t ăm  om  o , k      i đượ      t ở Bà P t ự   iệ  qu       .  ì  ợi 

í    ủ   o , t eo  êu  ầu  ủ  một  oặ       i bê ,  ò      ó t ể qu ết đị   t    đổi 

  ười t ự  tiế   u i  o , m       dưỡ    u i  o . 

  Xét t    việ  t ỏ  t uậ   iữ    i bê      o   to   tự   u ệ  v  k     t  i 

      uật, k     t  i đạo đ   xã  ội  ê  Hội đồ   xét xử   i   ậ . 

[4].    t i       u  ,  ợ   u  : Các bên đ u x   đị   k      ó  ê  Hội 

đồ   xét xử không xem xét. 

[5].        í: Bà NTP   ịu      í t eo qu  đị    ủ        uật. 

[6] Hội đồ   xét xử  xét t    đ     ị  ủ  Đại diệ   iệ  kiểm   t   â  dâ  Quậ  

11 v   ội du   v  kiế     ị v  tố tụ       ó  ă      ê         ậ . 

V  các    tr  , 

QU  T Đ NH: 

Á  dụ   k o   1 Đi u 28; điểm   k o   1 Đi u 35; điểm   k o   1  Đi u 39; 

    Đi u 144; 147; 203; 220; 235; 266 và 273  ủ   ộ  uật tố tụ   dâ   ự. 

Că     v o Đi u 14, Đi u 15, Đi u 53, Đi u 82, Đi u 83 Luật H     â  v  

 i  đì    ăm 2014. 
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Că     v o N  ị qu ết 326/2016/U   QH14      30/12/2016  ủ  Ủ  b   

t ườ   vụ Quố    i qu  đị   v  m   t u, miễ ,  i m, t u  ộ , qu    ý v   ử dụ   

     í v   ệ   í  ò    . 

T   n     

1.    qu    ệ       â : C      ậ   êu  ầu k ởi kiệ   ủ  b  NTP. Không 

       ậ  qu    ệ vợ   ồ    iữ  bà NTP và ông Đ L. 

2.     o    u  : Bà P và ông L có 03 (ba) con chung là chị Đ  H,  ữ,  i   

    : 08/6/2001,   ị Đ  Hi,  ữ,  i       : 22/02/2003 v  em Đ  H ,  ữ,  i   

ngày: 23/12/2007. C ị H và C ị Hi đã đủ tuổi t      iê ,    t t iể  bì   t ườ  ,  ó 

k    ă     ậ  t    v    o độ  , ông L và Bà P k      êu  ầu  ò      i i qu ết. 

Gi o t ẻ Đ  H ,  ữ,  i       : 23/12/2007   o ông L t ự  tiế   u i dưỡ  . Ghi 

  ậ   ự tự   u ệ   ủ  ông L k      êu  ầu Bà P     dưỡ    u i  o . 

Bà P đượ  qu    t ăm  om  o , k      i đượ      t ở Bà P t ự   iệ  qu    

   .  ì  ợi í    ủ   o , t eo  êu  ầu  ủ  một  oặ       i bê ,  ò      ó t ể qu ết 

đị   t    đổi   ười t ự  tiế   u i  o , m       dưỡ    u i  o . 

3.    t i       u   v   ợ   u  : C   bê  x   đị   k      ó nên không xem 

xét  i i qu ết. 

4.         í: Bà NTP   ịu      í       â   i  đì    ơ t ẩm    300.000 (b  t ăm 

nghìn) đồ  ,   ư   đượ      t ừ v o  ố ti   tạm          í Bà P đã  ộ     300.000 (ba 

t ăm    ì ) đồ   t eo  iê    i t u tạm          í,  ệ   í  ò      ố AA/2019/0052867 

ngày 16/4/2021  ủ  C i  ụ    i         dâ   ự Quậ  11,         ố Hồ C í Mi  ; Bà 

P đã  ộ  đủ      í. 

5.    qu    k       o: Bà NTP và ông Đ L đượ  qu    k       o b      

t o   t ời  ạ  15      kể từ      tu ê    .   

6.   o   t ườ    ợ  b      đượ  t i      t eo Đi u 2 Luật t i         dâ  

 ự t ì   ười đượ  t i         dâ   ự,   ười    i t i         dâ   ự  ó qu    t ỏ  

t uậ  t i        , qu     êu  ầu t i        , tự   u ệ  t i          oặ  bị  ưỡ   

  ế t i         t eo qu  đị   tại     Đi u 6, 7 v  9; t ời  iệu t i         đượ  t ự  

 iệ  t eo qu  đị   tại  Đi u 30 Luật t i         dâ   ự. 
  

TM. HỘI ĐỒNG X T XỬ SƠ THẨM 

                                                                                        Thẩ  ph n-Chủ tọa phi n tòa 
-TAND TP.HCM; 

- K ND quậ  11; 

-CC H D  quậ  11; 

-C   đươ    ự;  

-Lưu   , H .                                                                      Trần Thị Vũ Vân 

 

 

 


